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                                                               –       –           

 

          : 10/2018/HSPT 

            15/03/2018 
  :                          

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T NH GIA LAI 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử      thẩm gồm có: 

 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trầ  Vă  C nh. 

- Các Thẩm phán: Ông Phạm Duy Lam và bà Nguyễn Thị Kim Hồng. 

-   ư ký p iê  tòa: Ông Nguyễn Trọng Việt Anh - Thư ký Tòa     hâ  dâ  

tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện ki m sát nhân dân tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa:    Đi h 

Ê Ban Mỹ - Kiểm sát viên trung cấp. 

Trong ngày 15/3/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý s  10/2018/TLPT-HS      22/01/2018 đ i với 

bị cáo Nguyễn Thành L do có kháng cáo của bị c o đ i với B n án hình sự  ơ thẩm 

s  66/2018/HS-ST ngày 14/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Gia Lai. 

* Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Thành L, sinh ngày 19/11/1988. Trú tại: thôn H, xã I, huyện P, tỉnh 

Gia Lai; nghề nghiệp: làm nông; Học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn 

giáo: không; qu c tịch: Việt Nam; con ông Nguyễ  Vă  Đ (đã chết) và bà Tạ Thị 

L; có vợ và 01 con; Tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo tại ngoại, có mặt. 

* Người bị hại: 

Anh Nguyễ  Tha h T. Si h  ăm 1982. Trú tại: thôn Hoàng Tiên, xã la Phin, 

huyệ  Chư Prô  , tỉnh Gia Lai; có mặt. 

N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và di n biến tại phiên tòa, nội dung v  

á  được tóm tắt   ư sa : 

Kho ng 19 giờ 30 phút ngày 22/5/2017,  ị c o Nguyễ  Th  h L đa   ở nhà 

thì nghe tiếng nói to của anh trai ruột là Nguyễ  Tha h T đa   cãi  hau  ê   h  
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mẹ là bà Tạ Thị L.  ị c o L sang nhà bà Tạ Thị L thì thấy anh Nguyễn Thanh T 

đa   chửi mẹ,  ị c o L nói anh T về  h  đi thì a h T  ói khô   ph i việc của  ị 

c o L. Vì tức giận anh T xúc phạm mẹ nên  ị c o L cầm cái ch o ném vào c ng 

chỗ a h T đa   đứ   v   ói “A h khô   về tôi đ  h a h đó”, a h T  ói “Tao 

th ch m  ”.  ị c o L tiến lại gầ  đẩy anh T ra khỏi cổ   thì a h T  ói “Tao th ch 

m    ước ra   o i đườ  ”. Lúc      ị c o L và anh T tiếp tục đấ  qua đấy lại,  ị 

c o L cúi nhặt nửa viên gạch ở cổng hù dọa anh T thì chị Trịnh Thanh H là vợ  ị 

c o L ca    ă   ê  c  hai đi về  h . Khi đi  ị c o L  ói “Tao về lấy gậ   a   đ  h 

chết m  ”, a h T qua  lại  ói “Tao th ch m    ước qua  h  tao”  au đó về nhà 

dọ  đồ. Bức xúc do a h T th ch đ  nên  ị c o L về nhà cầm một cây típ sắt dài 

63cm, đườ   kí h 2,5cm, hì h trò , trê  đầu có đục lỗ và cột một sợi dây dù màu 

xa h đi  a    h  a h T. Thấy anh T hai tay cầm hai cây sắt dù   để móc l p xe 

cô    ô   đứ   trước của ga-ra sửa xe,  ị c o L đi đến, khi  ị c o L và anh T 

đứ   đôi diện nhau  ị c o L cầm cây sắt chỉ vào mặt anh T v   ói “Giờ ông thích 

 ì” thì a h T  ói “Thằ       l o”.   ay lúc này, tay trái anh T cầm cây típ sắt gạt 

cây típ sắt của  ị c o L sang một bên, tay ph i anh T cầm cây típ sắt cúi xu ng 

đ  h trú   v o châ  tr i của  ị c o L. Trong lúc anh T đa   cúi   ười thì  ị c o L 

tay ph i cầm típ sắt đ  h một cái từ trên xu ng, từ ph i  a   trú   v o đầu trượt 

xu ng cổ làm anh T ngã xu    đất. Lúc này bà Tạ Thị L đa   đứng chỗ hai anh 

em đa   đ  h  hau,  ị c o L nói bà Tạ Thị L đến xem anh T thế nào. Khi bà Tạ 

Thị L đến thấy anh T nằm yên nên gọi mọi   ười đế   iúp  au đó a h T được vợ 

và một s    ười h    xóm đưa đi cấp cứu v  điều trị tại Bệnh viện quân y 211 tỉnh 

Gia Lai đến ngày 30/5/2017 thì xin xuất việ  v  điều trị ngoại trú. 

Sau khi anh T được đưa đi cấp cứu thì  ị c o L về nhà lấy xe máy và tiề  đi 

theo  au, đế   ơi  ị c o L đưa    tiề  1.500.000 đồng cho anh Nguyễn Mạnh H và 

nhờ a h H đưa lại cho chị N (vợ a h T) v  a h T để chi viện phí. Kho ng 3 giờ 

sáng thì  ị c o L đi về nhà. Sau khi anh T xuất viện,  ị c o L đến nhà anh T xin lỗi 

v  xi  được bồi thườ   chi phí điều trị  hư   khô   được anh T chấp nhận. 

Ngày 05/5/2017, anh Nguyễ  Tha h T l m đơ   êu cầu khởi t  vụ án và 

khởi t  bị ca  đ i với Nguyễn Thành L. 

Tại b n kết luận giám định pháp y về thươ   tích    111/TGT-TTPY ngày 

27/7/2017, Tru   tâm Gi m định pháp y tỉnh Gia Lai kết luận: Nguyễn Thanh T bị 

vỡ rạ  xươ   hộp sọ phía ngoài vùng trán cung mày bên trái dài l,8cm, không di 

lệch 8%. Tổng tỷ lệ phầ  trăm tổ  thươ   cơ thể do thươ   tích  â   ê  l  8%. 

Tại bả  á  sơ t ẩm s  66/2018/HS-S       14 t á   12  ăm 2017 của Tòa 

án nhân dân huyện P, tỉ    ia  ai đã q  ết định: 

- Tuyên b  bị cáo Nguyễn Thành L phạm tội “C  ý  â  thươ   tích”. 

- Áp dụ   Điều 33; điểm a kho   1 Điều 104; các điểm b, h, p kho   1 Điều 

46 Bộ luật hình sự  ăm 1999, xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L 08 (tám) tháng tù. 
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Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

  o i ra,     ơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, xử 

lý vật chứ  ,    phí  ơ thẩm và tuyên quyền kháng cáo của   ười tham gia t  tụng 

theo luật định. 

Trong thời hạn luật định, bị cáo Nguyễ  Th  h L có đơ  kh    c o xi  được 

hưởng án treo. 

Tại phiên tòa, bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và nêu lý do là sau khi 

xét xử  ơ thẩm, bị c o đã  ộp đủ tiề  để bồi thường thiệt hại cho bị hại  hư qu ết 

định của b       ơ thẩm; bị hại đã đồng ý xin khoan hồng cho bị cáo; bị cáo có con 

nhỏ, mẹ bị bệnh. 

  ười bị hại ( anh Nguyễn Thanh T) có ý kiến xin Hội đồng xét xử khoan 

hồng cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng bị cáo phạm tội cũ   xuất phát từ một phần 

lỗi của bị hại; bị cáo có nhiều tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự. Mặt khác, sau 

khi xét xử  ơ thẩm đã  ộp đủ tiền bồi thường cho bị hại, thể hiệ  rõ hơ   ự ă   ă  

h i c i; và tại phiên tòa phúc thẩm bị hại xin khoan hồng cho bị c o; đâ  l   hững 

tình tiết gi m nhẹ mới cầ  được áp dụng cho bị cáo. Do vậ , đề nghị Hội đồng xét 

xử chấp nhận kháng cáo, sửa b       ơ thẩm theo hướng cho bị c o được hưởng án 

treo. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

 rê  cơ sở nội dung v  á , că  cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  á  đã 

được tranh t ng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhậ  đị     ư sa : 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thành L khai nhậ  h  h vi  hư 

đã khai tại phiê  tòa  ơ thẩm. Đ i chiếu vói các tài liệu, chứng cứ kh c đã thu thập 

được, có tại hồ  ơ vụ án, thấy phù hợp, đủ cơ  ở khẳ   định rằng: 

[2] Kho ng 19 giờ 30 phút ngày 22/5/2017, do có mâu thuẫn với anh trai là 

Nguyễn Thanh T, bị cáo Nguyễ  Th  h L đã  ử dụng một cây típ sắt dài 63cm, 

đườ   kí h 2,5cm đ  h trú   v o đầu trượt xu ng c  anh T, làm anh T bị tổn hại 

8% sức khỏe. 

[3] Xét mặc dù tỉ lệ tổn hại sức khoe do bị cáo gây ra cho anh T chỉ là 8%, 

 hư    ị c o đã  ử dụng cây típ sắt l  “hu   khí   u  hiểm”, v    ười bị hại có 

đơ   êu cầu khởi t , nên Tòa án cấp  ơ thẩm xét xử bị cáo về tội “ c  ý  â  thươ   

tích” theo qu  định tại điểm a kho   1 Điều 104 Bộ luật hình sự  ăm 1999 l  có cơ 

sở, đú     ười, đú   tội. 

[4] Xét kh    c o xi  được hưởng án treo của bị cáo, thấy rằng: Khi quyết 

định hình phạt, Tòa  ơ thẩm đã xem xét   u ê   hâ , điều kiện dẫ  đến việc phạm 

tội, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, áp dụ   đú   khu   hì h 

phạt, và các tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, từ đó xử phạt bị cáo 
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bằng hình phạt tù, với mức hình phạt 8 tháng tù là phù hợp. Tuy nhiên, bị cáo có 

nhiều tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự  hư     ơ thẩm đã  êu, đó l :  ị cáo 

phạm tội do có một phần lỗi của bị hại đã có lời lẻ to tiếng với mẹ bị c o ( cũ   l  

mẹ bị hại), v  dù   hu   khí đ  h v o châ   ị c o trước; bị cáo phạm tội lầ  đầu 

và thuộc trường hợp ít nghiêm trọ  ; qu  trì h điều tra đã th  h khẩn khai báo, tự 

nguyện nộp tiền bồi thường cho bị hại. Mặt khác, sau khi xét xử  ơ thẩm, bị cáo 

nộp thêm tiền bồi thường cho bị hại, thể hiện rõ hơn sự ă   ă  h i c i về hành vi 

phạm tội của mình. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại có ý kiến xin Hội đồng xét xử 

khoan hồng cho bị c o. Đâ  l   hững tình tiết gi m nhẹ mới cầ  được xem xét, áp 

dụng cho bị c o. Qua đó x c định bị cáo phạm vào tội ít nghiêm trọng và có nhiều 

tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự, không có tình tiết tă    ặng trách nhiệm 

hình sự, có nhân thân t t ( chưa có tiền án tiền sự), có  ơi cư trú rõ r   ,  ê  

không cần cách ly bị cáo ra ngoài xã hội, mà giao cho chính quyề  địa phươ   

giám sát, giáo dục, thấ  cũ   đủ tác dụng c i tạo. Do vậy, chấp nhận kháng cáo, 

sửa b       ơ thẩm theo hướng giữ nguyên mức hình phạt tù,  hư   cho  ị cáo 

được hưởng án treo. 

[5] Do kh    c o được chấp nhận, bị cáo không ph i chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

[6] Các quyết định khác của b       ơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thòi hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Từ các nhậ  định trên, 

QUY    ỊNH: 

 ă  cứ đi m b khoả  1 Điề  355; đi m e khoả  1 Điều 357 Bộ luật T  t ng 

hình sự  ăm 2015, xử: 

1. Sửa b       ơ thẩm: 

Áp dụ   Điều 33; điểm a kho   1 Điều 104; c c điểm b, h, p kho n 1; kho n 

2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật hình sự  ăm 1999; Điều 65 Bộ luật hình sự  ăm 2015, 

xử: 

- Phạt bị cáo Nguyễn Thành L 08 ( tám) tháng tù về tội “C  ý gây thươ   

tích”,  hư   cho hưởng án treo. Thời hạn gian thử thách là 16 tháng, tính từ ngày 

tuyên án phúc thẩm ( 15/03/2018). 

- Giao bị cáo Nguyễn Thành L cho Uỷ ban nhân dân xã I, huyện P, tỉnh Gia 

Lai giám sát, giáo dục trong thời gian thử th ch. Trường hợp bị c o tha  đổi  ơi cư 

trú thì thực hiệ  theo qu  định tại Điều 69 Luật Thi hành án hình sự. 

2. Bị cáo Nguyễn Thành L không ph i chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của b       ơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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4. B n án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 
 ơi     :                                                                                                

- VKS D tỉ h Gia Lai;                                                        –                    
- Cô   a  tỉ h Gia Lai; 

- Sở tư ph p tỉ h Gia Lai; 

- THA dâ   ự hu ệ  P; 

-  ị c o; 

- C c  ị c o v    ười tham  ia t  tụ  ;                                                       (Đã ký) 

- Lưu VT, HSVA,THS. 

            

                         


